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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC: 2021-2022

Ngành: Kỹ thuật Cơ Điện tử - Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học
Lớp Cao đẳng kỹ thuật cơ khí – Học 04 học kỳ 
Lớp Trung cấp Vận hành sản xuất xi măng - Học 05 học kỳ 
Thời gian học: Thứ Bảy & Chủ nhật
				
	1. DANH SÁCH HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN

	STT
	MSHP
	Tên học phần
	TC
	Số tiết
	CBGD 
	MSCB
	Điện thoại
	Ghi chú

	1
	CN137
	Sức bền vật liệu – CK
	3
	45
	Mời giảng Bộ môn cơ khí
	
	
	Học online nhóm TC SX xi măng

	2
	XH025
	Anh văn căn bản 3 (*)
	3
	45
	Mời giảng Khoa Ngoại Ngữ
	
	
	Học online 
Cả 2 nhóm

	3
	CT131
	Lập trình căn bản – Điện tử
	3
	45
	Trương Quốc Bảo
	001256
	0948234802
	Học online 
Cả 2 nhóm

	4
	KC349
	Mạch xung số
	3
	45
	Nguyễn Văn Mướt
	001234
	0783952968
	Học online 
Cả 2 nhóm

	5
	CT138
	Toán kỹ thuật
	2
	30
	Nguyễn Thanh Tùng
	001942
	0939650549
	Học online 
Cả 2 nhóm

	6
	CN563
	Thiết kế và phân tích thí nghiệm
	3
	45
	Trần Thanh Hùng
	001064
	0906684723
	Học online 
Cả 2 nhóm

	7
	KC353
	Mô hình hóa và mô phỏng
	3
	45
	Lưu Trọng Hiếu
	002375
	0903245453
	Học online 
Cả 2 nhóm

	8
	CN582
	Cơ cấu chấp hành cơ điện tử
	3
	45
	Trần Lê Trung Chánh
	002130
	0973752023
	Học online 
Cả 2 nhóm

	9
	TN048
	Vật lý đại cương
	3
	45
	Mời giảng khoa KH tự nhiên
	
	
	Học online 
Cả 2 nhóm

	TỔNG CỘNG
	23
	345
	
	
	
	


(Thời khóa biểu đính kèm)
2. THỜI KHOÁ BIỂU:  BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 18/12/2021
	Tuần 
	Ngày 
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Tuần 
	Ngày
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Phòng

	1
	18-19/12
	Toán kỹ thuật
	Toán kỹ thuật
	16
	02/4-03/4
	Thiết kế và phân tích thí nghiệm
	Thiết kế và phân tích thí nghiệm
	202/D2
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	25-26/12
	Toán kỹ thuật
	Toán kỹ thuật
	17
	09/4-10/4
	Thiết kế và phân tích thí nghiệm
	Thiết kế và phân tích thí nghiệm
	202/D2

	3
	01/01-02/01
	Nghỉ tết dương lịch
	18
	16/4-17/4
	Sức bền vật liệu – CK
	Sức bền vật liệu – CK
	202/D2
	

	4
	08/01-09/01
	LT căn bản - ĐT
	LT căn bản - ĐT
	19
	23/4-24/4
	Sức bền vật liệu – CK
	Sức bền vật liệu – CK
	202/D2

	5
	15/01-16/01
	LT căn bản - ĐT
	LT căn bản - ĐT
	20
	30/4-01/5
	Nghỉ lễ

	6
	22/01-23/01
	LT căn bản - ĐT
	LT căn bản – ĐT
	20
	07/5 – 08/5
	Sức bền vật liệu – CK
	Sức bền vật liệu – CK
	202/D2

	7
	29/01-30/01
	Nghỉ tết nguyên đán
	21
	14/5 – 15/5
	Anh văn căn bản 3
	Anh văn căn bản 3
	202/D2
	

	8
	05/02-06/02
	
	22
	21/5 – 22/5
	Anh văn căn bản 3
	Anh văn căn bản 3
	202/D2
	

	9
	12/02-13/02
	Cơ cấu chấp hành cơ điện tử
	Cơ cấu chấp hành cơ điện tử
	23
	28/5 – 29/5
	Anh văn căn bản 3
	Anh văn căn bản 3
	202/D2

	10
	19/02-20/02
	Cơ cấu chấp hành cơ điện tử
	Cơ cấu chấp hành cơ điện tử
	24
	04/6 – 05/6
	Mạch xung số
	Mạch xung số
	202/D2

	11
	26/02-27/02
	Cơ cấu chấp hành cơ điện tử
	Cơ cấu chấp hành cơ điện tử
	25
	11/6 – 12/6
	Mạch xung số
	Mạch xung số
	202/D2

	12
	05/03-06/03
	Mô hình hóa và mô phỏng
	Mô hình hóa và mô phỏng
	26
	18/6 – 19/6
	Mạch xung số
	Mạch xung số
	202/D2

	13
	12/03-13/03
	Mô hình hóa và mô phỏng
	Mô hình hóa và mô phỏng
	27
	25/6 – 26/6
	Vật lý đại cương
	Vật lý đại cương
	202/D2

	14
	19/03-20/03
	Mô hình hóa và mô phỏng
	Mô hình hóa và mô phỏng
	28
	02/7-03/7
	Vật lý đại cương
	Vật lý đại cương
	202/D2

	15
	26/03-27/03
	Thiết kế và phân tích thí nghiệm
	Thiết kế và phân tích thí nghiệm
	29
	09/7-10/7
	Vật lý đại cương
	Vật lý đại cương
	202/D2



Lưu ý:  Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên: 
1. Các môn lý thuyết sẽ học online 
2. Phần Thực hành sẽ thực tập tại PTN của Khoa Công Nghệ - ĐHCT hoặc thực tập mô phỏng do thống nhất giữa GV phụ trách học phần và học viên.
Thông tin liên hệ:
1. Giáo vụ Khoa:  Cô Nguyễn Thị Thuận 	ĐT:0902.302.634		Email: ntthuan@ctu.edu.vn  
2. Phụ trách lớp:	TS.Trương Quốc Bảo	ĐT: 0948.234802		Email: tqbao@ctu.edu.vn
3. Lớp Trưởng: 	Lê Công Hậu		ĐT: 0377.799377		Email: leconghau87@gmail.com 

  			Cần Thơ, ngày  08  tháng 12  năm 2021
					 TL. HIỆU TRƯỞNG	      			    
					Trưởng Khoa Công Nghệ 				
2

